
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

STT Họ tên Lớp Điện thoại Đường link vào lớp

1 Hoàng Ngọc Thùy Linh 12A1 0907936482 https://meet.google.com/yys-idym-gcf

2 Huỳnh Thị Kim Yến 12A2 0779078196 Zoom: ID: 946 615 6224, pass: 121080

3 Nguyễn Văn Phượng 12A3 0907054499

4 Nghiêm Minh Uyên 12A4 0979722683 https://meet.google.com/uwv-ibbh-boz

5 Hà Vũ Như Phượng 12A5 0906955321 https//meet.google.com/wah-ozgr-doz

6 Triệu Nhã Quyên 12A6 0704484327 https://meet.google.com/wtt-faym-byo

7 Lê Thụy Thanh Huyền 12A7 0933652289 Zoom ID: 8098298203, Pass: 861409

8 Lê Thúy Hằng 12A8 0968011617 https://meet.google.com/smo-qeru-szf

9 Nguyễn Minh Tâm 12A9 0353471479 https://meet.google.com/rec-idzt-wfx

10 Trịnh Thị Hoãn 12A10 0937800108 Zoom ID: 5779805824, pass 352 536

11 Lê Thị Hải Vân 12A11 0981178606 https://meet.google.com/aop-reki-onk

12 Trần Thị Minh Huyền 12A12 0902505776 Zoom, ID: 6291325251. Pass: 712813
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1 Đặng Thị Mỹ Lưu 11B1 0904990169 https://meet.google.com/qhq-eioc-xux

2 Lê Ngọc Thế Quỳnh 11B2 0798155988 https://meet.google.com/knc-jfcd-fay

3 Nguyễn Thị Mai Hương 11B3 0909249507 meet.google.com/peq-triu-bhw

4 Nguyễn Xuân Phương 11B4 0983996799 https://meet.google.com/ocm-hdyj-eaw

5 Hoàng Thị Phúc 11B5 0377313560 https://meet.google.com/bnv-rbyj-tze

6 Đặng Thị Mai Hương 11B6 0901940938 meet.google.com/dak-nood-oij

7 Hồ Thị Thanh Thủy 11B7 0944816007 https://meet.google.com/xie-okqj-yuj

8 Trần Thị Tuyết Linh 11B8 0966807756 https://meet.google.com/ucq-uytp-hdy

9 Chiêm Khổng Minh 11B9 0908656892 https://meet.google.com/qoe-kfjp-mob

10 Nguyễn Thị Xuân 11B10 0942355878 https://meet.google.com/mcf-hgry-qdg

11 Trương Văn Công 11B11 0907104749 https://meet.google.com/zus-kjzj-kgk
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1 Ngô Ngọc Như 10C1 0963843633 https://meet.google.com/bju-yzwi-rdz

2 Nguyễn Thị Ngọc Xuân 10C2 0978122176 https://meet.google.com/jdj-zhek-mdd

3 Trần Thị Ngọc Trâm 10C3 0914234686 https://meet.google.com/dtr-nzms-itw

4 Phan Thị Quỳnh Như 10C4 0389371170 https://meet.google.com/ujh-gbzm-rgk

5 Nguyễn Thị Thảo 10C5 0909324140 https://meet.google.com/kug-hxrx-esd

6 Nguyễn T Thương Thương 10C6 0374709493 meet.google.com/oqp-tdbe-mio

7 NguyễnT Minh Hiền 10C7 0977841300 https://meet.google.com/ucd-rgvb-ppb

8 Trương T Hoàng Oanh 10C8 0975449404 https://meet.google.com/nvp-btto-hxr

9 Nguyễn T Thúy Mùi 10C9 0948960306 https://meet.google.com/ihf-csvj-gzk

10 Nguyễn T Tú Trâm 10C10 0902823766

11 Võ T Yến Ngọc 10C11 0975120726 https://meet.google.com/rfy-vuih-ciq

12 Mai Sỹ Phương 10C12 0976482467 https://meet.google.com/srg-pfxm-bvq

13 Tăng Đức Tuấn 10C13 0903198576 https://meet.google.com/ukq-ugsj-xyg
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